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Ma trận đề kiểm tra cuối năm học lớp 2 
 

Mạch kiến thức,  
kĩ năng 

Số câu 
và số 
điểm  

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng  
TN
KQ 

TL HT 
khác  

TN 
KQ 

TL HT 
khác  

TN
KQ 

TL HT 
khác  

TN
KQ 

TL HT 
khá

c  
1. Kiến thức tiếng 
Việt, văn học 

Số câu 2   2      4   

Số 
điểm 

1,0   1,0      2,0   

2. Đọc a) Đọc 
thành 
tiếng 

Số câu   1         1 
Số 
điểm 

  1,5         1,5 

b) Đọc 
hiểu 

Số câu 1   1 1     2 1  

Số 
điểm 

0,5   0,5 0,5     1,0 0,5  

3. Viết a) Chính 
tả 

Số câu   1         1 

Số 
điểm 

  2,0         2,0 

b) Đoạn, 
bài 
(viết 
văn) 

Số câu 
       1   1  

Số 
điểm 

       2,0   2,0  

 4.  
Nghe -
nói 
 

Nói 
Số câu     1      1  

Số 
điểm 

    1,0      1,0  

Kết hợp trong đọc và viết chính tả 

Tổng 
Số câu 3  2 3 2   1  6 3 2 

Số 
điểm 

1,5  3,5 1,5 1,5   
2,
0 

 3,0 3,5 3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


